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MỤC LỤC

· Lịch sử thay đổi
· Mục lục

1. Mục đích
1

2. Phạm vi áp dụng
1

3. Tài liệu tham khảo
1

4. Đinh nghĩa & Từ viết tắt
1

5. Thủ tuc
1

5.1 Lưu đồ quá trình đánh giá thành phần
2

5.2 Lưu đồ quá trình đánh giá học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp
3

            6.    Quy định lưu giữ hồ sơ
· Biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Hình thức của đề thi học phần, thi học kỳ, thi tốt nghiệp             QA-PR-01/RE01       


Biểu mẫu 2: 
1. MỤC ĐÍCH

Thủ tục này mô tả các quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng đối với các chương trình đào tạo tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh là Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City; sau đây gọi tắt là Ly Tu Trong College
2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thủ tục này áp dụng cho chương trình đào tạo hệ cử nhân cao đẳng trong lãnh vực công nghệ cơ khí; công nghệ điện –điện tử; công nghệ động lực và công nghệ thông tin.

     Tất cả sinh viên và nhân viên tham gia đánh giá môn học đều phải tuân theo thủ tục này.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
ISO 9001:2015 

Các văn bản pháp lý 

· Quy chế đào tạo: Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT; Thông tư 57/2012/TT-BGD; Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH

· Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng: Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

· Điều lệ trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng theo Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH

· Các văn bản của trường: Quy định đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng (Quyết định số 1267, 1268, 713/QĐ-LTT-ĐT

4. ĐỊNH NGHĨA TỪ VIẾT TẮT-THUẬT NGỮ

QA: Phòng Khảo thí và Đảm Bảo Chất Lượng
PR: Thủ tục

Hành vi học tập sai trái / Academic Misconduct:
Hành vi sai trái liên quan đến cung cấp, hỗ trợ, tạo ra hoặc sử dụng thông tin, dich vụ hay trang thiết bị có thể tạo một lợi thế trái phép cho sinh viên nào đó và điều này không công bằng cho các sinh viên khác, liên quan đến Bài Thi  hoặc các Hạng Mục Đánh Giá khác.

“Lợi thế trái phép” bao gồm bất kỳ lợi thế nào không được xác định cho Kỳ Thi hoặc Đánh giá.

Hành vi sai trái học tập bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động Câu kết, Đạo văn, Gian lận hợp đồng, Mạo danh sinh viên hoặc nhân viên của Ly Tu Trong College và Không tuân thủ các hướng dẫn về Bài Thi hoặc Đánh Giá.
Phúc thẩm / Appeal

Một yêu cầu chính thức và bằng văn bản do một sinh viên hoặc nhân viên gửi đến cấp thẩm quyền cao hơn của Ly Tu Trong College để xét lại một kết quả đánh giá nào đó trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày công bố chính thức kết quả này. Mọi đề nghị chấm phúc tra kết quả thi học phần phải đóng lệ phí do Ly Tu Trong College quy định.
Đánh giá / Assessment
Quá trình đánh giá mức độ mà Sinh viên đã đạt được các mục tiêu của chương trình đào tạo.
Các hạng mục đánh giá / Assesment Items
Kiểm tra cụ thể theo Lịch trình đánh giá đối với một khóa đào tạo. Các hạng mục đánh giá có thể bao gồm bài kiểm tra hoặc bài thi  và được tiến hành theo thể loại chính thức, không chính thức, kiểm tra thường xuyên hoặc tổng hợp.
Kế hoạch đánh giá / Assessmnet Scheme
Lịch trình đã được phê duyệt đối với các hạng mục đánh giá trong một chương trình đào tạo.
Các Bài Kiểm Tra / Assignments

Bất kỳ hạng mục nào trong Kế Hoạch Đánh Giá của một chương trình đào tạo ngoại trừ Bài Thi. Các bài kiểm tra được tiến hành theo thể loại thường xuyên hoặc tổng hợp và có nhiều hình thức Đánh giá bao gồm nhưng không giới hạn ở các báo cáo, bài tiểu luận, bài kiểm tra, bài thuyết trình, bài tập lớn hoặc đồ án, kiến tập / thực tập trong doanh nghiệp, bài kiểm tra thực hành, khóa luận tốt nghiệp, thi trắc nghiệm trên máy tính, v.v.
Bằng tốt nghiệp / Award

Trình độ chuyên môn được trao cho Sinh viên sau khi hoàn thành một Chương trình đào tạo. Bằng tốt nghiệp cấp cho chương trình đào tạo hệ cử nhân cao đẳng trong lãnh vực công nghệ cơ khí; công nghệ điện –điện tử; công nghệ động lực và công nghệ thông tin là ???????
Chương trình cấp bằng tốt nghiệp / Award Program

Trình tự học tập đưa đến một trình độ chuyên môn được Ly Tu Trong College cấp bằng tốt nghiệp.
Tình huống Hoãn Thi và Miễn Học / Compassionate and Compelling Circumstances

Những trường hợp thường nằm ngoài tầm kiểm soát của Sinh Viên. Những trường hợp này có tác động đến tình trạng khỏe mạnh của Sinh Viên và / hoặc khả năng tiến bộ của Sinh Viên  trong các khóa học hoặc chương trình đào tạo.
Khóa học / Course

Đơn vị cơ bản về học tập và đánh giá qua đó Sinh Viên có thể được cấp một văn bằng và có thể tích lũy số tín chỉ được quy định để hoàn thành một Chương trình đào tạo.
Đặc điểm của Khóa học / Course Specification
Đặc điểm được lập thành văn bản về các mục tiêu, nội dung, phương pháp đánh giá và các chi tiết liên quan khác của Khóa học.
Học phần / Coursework

Cách bố trí giảng dạy và học tập dẫn đến việc tích lũy các kỹ năng và khối lượng kiến ​​thức nhưng không bao gồm thành phần chính của việc nghiên cứu.
Đề cương chi tiết học phần / Coursework Course
Môn học, được quy định bởi Đặc Điểm của Khóa Học, qua đó Sinh Viên có thể được cấp một văn bằng nhờ vào phương pháp giảng dạy và học tập dẫn đến việc tích lũy các kỹ năng và khối lượng kiến ​​thức bao gồm điều kiện về thí nghiệm, thực hành, thực tập nhưng không bao gồm thành phần chính của việc nghiên cứu.
Hoãn Thi / Deferred Assessment
      ?????

Giảng Viên chấm thi / Examiner
Một nhân viên của Ly Tu Trọng College thường là Giảng viên, thường xuyên hoặc định kỳ, được chỉ định chịu trách nhiệm về việc tiến hành và Đánh giá sự phù hợp với Đặc điểm của Khóa học.
FG = Chuẩn Tốt Nghiệp / Final Grade

Chuẩn mực thường biểu thị đầu ra của Đánh Giá kết quả học tập của Sinh Viên so với các mục tiêu của Khóa học nhưng cũng có thể phản ánh đầu ra của quá trình hành chánh liên quan đến Kiểm tra, Đánh giá và Cấp bằng.
Bài Thi / Formal Examination 

Hạng mục đánh giá tổng hợp sau mỗi học phần được tổ chức theo hình thức Kỳ Thi trong một Học Kỳ.

Kỳ Thi / Formal Examination Period

Khoảng thời gian được dành riêng vào cuối mỗi Học kỳ qua đó Sinh Viên phải thực hiện tất cả Bài Thi bắt buộc theo quy định bởi Đặc Điểm của Khóa học mà họ đã đăng ký.
Đánh giá thành phần / Formative Assessment

Bài kiểm tra được thiết kế để hỗ trợ Sinh Viên theo dõi sự tiến bộ của mình xuyên suốt Khóa học, nhưng không dùng để Công Nhận Tốt Nghiệp Khóa học đó.
Điểm học phần/ Grade
Điểm được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá thành phần, bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc.
 GPA = Điểm Trung Bình Chung /Grade Point Average
Điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau:
A= Sum (aⁱ x nⁱ) / Sum (nⁱ) với i = 1 đến N
A là điểm trung bình chung

aⁱ là điểm học phần của Học phần thứ i
nⁱ là số tín chỉ của Học phần thứ i

N là tổng số học phần

Điểm / Mark

Dạng giá trị số ghi theo thang điểm 10 như sau:
	9,0 đến 10,0

	8,0 đến 9,0

	7,0 đến 8,0

	6,0 đến 7,0

	5,0 đến 6,0

	4,0 đến 5,0

	< 3,0


Giám khảo Kỳ thi / Moderator

Nhân viên của Ly Tu Trong College được bổ nhiệm để đảm bảo rằng các công cụ đánh giá và việc sử dụng công cụ  là phù hợp để xác định xem Sinh viên đã đạt được các mục tiêu quy định đối với một khóa học hay chưa. Nhiệm vụ của Giám khảo Kỳ thi bao gồm xem xét và xác nhận các đặc điểm của khóa học, công cụ đánh giá và việc xếp hạng, khi có yêu cầu tham gia chấm phúc khảo.
5. THỦ TỤC 

Các ký hiệu sau được dùng trong lưu đồ quá trình
    Bắt đầu và kết thúc một quá trình
         Công việc phải thực hiện

                Thẩm định, phê duyệt, xem xét để quyết định có tiếp tục hay không  
      Chỉ hướng thực hiện 
5.1. LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN
	Trách nhiệm
	Mô tả 
	Biểu mẫu

	
	

	Thông báo kế hoạch kiểm tra bằng cách nào?

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.2 LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VÀ CẤP BẰNG 
	Trách nhiệm
	Mô tả 
	Biểu mẫu

	P.  Đào tạo
	

	Thông báo kế hoạch thi học phần, thi tốt nghiệp bằng cách nào?

	Cán bộ ra đề, 

Cán bộ duyệt đề
	
	Hình thức của đề thi QC-PR-01/RE01

	Khoa 

Đơn vị chuyên môn
	
	

	
	
	Thông báo công khai trên website, trang cá nhân của Sinh Viên.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Quy chế học vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.3 MÔ TẢ
5.3.1 ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN

5.3.2 ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VÀ CẤP BẰNG

6. QUY ĐỊNH LƯU GIỮ HỒ SƠ

	STT
	TÊN HỒ SƠ
	VỊ TRÍ
	PHƯƠNG TIỆN
	THỜI GIAN
LƯU

	1
	Danh sách Sinh Viên tốt nghiệp, Bảng điểm thi học phần, thi tốt nghiệp
	QA
	Giấy – 
	3 năm

	2
	Danh sách Sinh Viên tốt nghiệp, Bảng điểm thi học phần, thi tốt nghiệp
	
	Đĩa cứng - email
	50 năm

	3
	 
	
	
	


:

Các hạng mục kiểm tra của Khóa học





Chuẩn bị đề kiểm tra





Chấm bài và trả bài kiểm trả cho Sinh Viên nộp trễ.


Ghi kết quả vào Sổ điểm








Bảng điểm kiểm tra











Nộp bài kiểm tra





Trả bài kiểm tra và sửa lỗi 





Nộp bài kiểm tra trễ hạn





Thỏa Điều Kiên để chấm bài không ? 





CÓ





KHÔNG





Các hạng mục thi: học phần, học kỳ, tốt nghiệp





Biên soan và Nộp đề thi cho QA





Tính GPA, xếp hạng học lực; xếp hạng tốt nghiệp














Bảo vệ đề thi, sao chép đúng số lượng, đúng học phân, đúng lịch thi





Lập hội đồng coi thi, danh sách thi sinh, bố trí an ninh trât tự phòng thi.





Thực hiện Kỳ thi, bảo vệ bài thi





Lập hội đồng chấm thi: soạn đáp án, đánh giá theo thang điểm 10, lập Bảng điểm thi 





Công bố kết quả đánh giá








Nhận đơn xin chấm phúc khảo








Xem xét việc hoãn thi








Xem xét việc miễn học








Tổ chức KỲ THÌ LẠI, Tính lại GPA với điểm thi mới, công bố kết quả 








Lập hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp








Đủ chuẩn FG ? không?





Mua phôi bằng, ký duyệt và cấp bằng








Bằng Cao Đẳng





CÓ





 Học lại





 KHÔNG








Trang i

PAGE  

